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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC XÂY DỰNG HỌC VIỆN TƯ PHÁP THÀNH TRUNG TÂM LỚN ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP”
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Học viện Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh (để báo cáo);
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, HVTP.
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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1155/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TIẾP TỤC XÂY DỰNG HỌC VIỆN TƯ PHÁP THÀNH TRUNG TÂM LỚN ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP”
(Kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” (Sau đây gọi tắt là Quyết định số 1155/QĐ-TTg), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1155/QĐ-TTg, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng các chức danh tư pháp, phục vụ Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hội nhập quốc tế.
1.2. Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện mục tiêu Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.
2. Yêu cầu
2.1. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành theo từng giai đoạn thực hiện mà Quyết định số 1155/QĐ-TTg đã đề ra và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
2.2. Các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo sự thống nhất với các nhiệm vụ thường xuyên và các chương trình, đề án khác đang được triển khai tại Bộ Tư pháp.
2.3. Các nội dung trong Kế hoạch bảo đảm tính đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế thừa, phát huy tối đa nguồn lực hiện có và phù hợp với điều kiện thực tiễn.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Giai đoạn 2022 - 2025
1.1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 1155/QĐ- TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp; tập trung vào ý nghĩa, mục tiêu và giải pháp chủ yếu để triển khai Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”
Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện: Hằng năm.
1.2. Xây dựng văn bản, hoàn thiện thể chế về đào tạo các chức danh tư pháp
a) Xây dựng, ban hành quy định chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, chuẩn chương trình, học liệu, giảng viên, đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp.
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Bổ trợ tư pháp, Viện Khoa học pháp lý, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các đơn vị có liên quan.
- Sản phẩm: Thông tư hoặc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
b) Xây dựng, ban hành quy định tiêu chuẩn đối với các hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, ngạch công chức chuyên ngành do Bộ Tư pháp quản lý (đăng ký viên biện pháp bảo đảm, người thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp, pháp chế viên).
- Đơn vị chủ trì:
+ Đối với đăng ký viên biện pháp bảo đảm: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
+ Đối với người thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp: Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
+ Đối với pháp chế viên: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan.
- Sản phẩm: Thông tư hoặc Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
c) Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định mã ngành đào tạo của Học viện Tư pháp trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
1.3. Đảm bảo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1155/QĐ-TTg
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan.
- Sản phẩm: Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được đảm bảo.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
1.4. Xây dựng mới 05 chương trình đào tạo (Chương trình đào tạo thẩm tra viên thi hành án dân sự, Chương trình đào tạo thư ký thi hành án dân sự, Chương trình đào tạo đăng ký viên biện pháp bảo đảm, Chương trình đào tạo trợ giúp viên pháp lý, Chương trình đào tạo thư ký nghiệp vụ thừa phát lại)
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: 05 Chương trình đào tạo mới.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
1.5. Xây dựng mới và chỉnh sửa 16 chương trình bồi dưỡng (01 chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng thi hành án dân sự cho công chức ngành thi hành án; 06 chương trình bồi dưỡng kiến thức theo yêu cầu vị trí việc làm cho công chức ngành thi hành án; 10 chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành)
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: 16 Chương trình bồi dưỡng được xây dựng, chỉnh sửa.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
1.6. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống học liệu đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng được nhu cầu dạy - học theo phương thức trực tiếp, phương thức trực tuyến (E - Learning) và phương thức kết hợp (Blended - Learning), phù hợp với yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phấn đấu đến năm 2025 số hóa được 50% bài giảng và 100% giáo trình, hồ sơ tình huống của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: Bài giảng, giáo trình, hồ sơ tình huống, tài liệu bồi dưỡng được số hóa.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
1.7. Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu lên 85 giảng viên, trong đó giảng viên đã từng có chức danh tư pháp đạt khoảng 20% so với tổng số giảng viên cơ hữu. Chuẩn hóa đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trên cơ sở rà soát, chọn lọc những giảng viên giỏi, có uy tín, kinh nghiệm; đồng thời, xây dựng chế độ đãi ngộ phù hợp và thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên thỉnh giảng
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: Đội ngũ giảng viên cơ hữu, giải viên thỉnh giảng đảm bảo về số lượng, chất lượng.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
1.8. Hoàn thiện bộ công cụ kiểm soát, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp và tổ chức tự đánh giá trong nội bộ Học viện Tư pháp để làm cơ sở tự điều chỉnh, phát triển
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: Bộ công cụ kiểm soát, đánh giá, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Báo cáo tự đánh giá.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
1.9. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp và cán bộ làm công tác pháp luật
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị có liên quan.
- Sản phẩm: Đề tài, đề án nghiên cứu khoa học được nghiệm thu.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
1.10. Đẩy mạnh việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký với các đối tác quốc tế; tiếp tục củng cố các mối quan hệ hợp tác quốc tế sẵn có, chủ động kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nước trong và ngoài khu vực và các tổ chức quốc tế khác; tăng cường trao đổi, học tập công nghệ đào tạo tiên tiến, hiện đại
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.
- Sản phẩm: Thỏa thuận hợp tác, Dự án liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học được ký kết và thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
1.11. Thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp 05 héc ta đất tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sản phẩm: Hồ sơ đề nghị cấp đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 đến năm 2025.
1.12. Rà soát, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập
- Đơn vị chủ trì:
+ Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
+ Học viện Tư pháp chủ trì đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sản phẩm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
1.13. Tiếp tục bổ sung, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất cho cả trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng cao nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với mô hình trường học thông minh, với hệ thống quản trị hiện đại
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: Điều kiện cơ sở vật chất của Học viện Tư pháp đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
2. Giai đoạn 2026 - 2030
2.1. Đảm bảo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2026 - 2030 quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1155/QĐ-TTg
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan.
- Sản phẩm: Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được đảm bảo.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2030.
2.2. Xây dựng hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hệ thống tổ chức quản trị đào tạo, bồi dưỡng, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thông minh, linh hoạt, số hóa một cách tối đa các hoạt động giảng dạy, học tập và quản trị đào tạo, bồi dưỡng. Đến năm 2030 số hóa được 70% bài giảng và 100% giáo trình, hồ sơ tình huống của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: Giáo trình, chương trình, hồ sơ tình huống, bài giảng được số hóa.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2030.
2.3. Xây dựng và đưa vào áp dụng 04 chương trình đào tạo mới (Chương trình đào tạo trọng tài viên thương mại, Chương trình đào tạo hòa giải viên thương mại, Chương trình đào tạo công chức tư pháp - hộ tịch, Chương trình đào tạo quản tài viên)
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: 04 Chương trình đào tạo mới.
- Thời gian hoàn thành: Từ năm 2026 đến năm 2030.
2.4. Xây dựng mới và chỉnh sửa 15 chương trình bồi dưỡng (02 chương trình bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng thi hành án dân sự; 13 chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm)
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.
- Sản phẩm: 15 Chương trình bồi dưỡng được xây dựng, chỉnh sửa.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2030.
2.5. Phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu lên 105 giảng viên, nâng tổng số giảng viên đã từng có chức danh tư pháp đạt khoảng 25% so với tổng số giảng viên cơ hữu. Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên thỉnh giảng
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.
- Sản phẩm: Đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng đảm bảo số lượng, chất lượng.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2030.
2.6. Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc tế và trong nước, tranh thủ mọi nguồn lực và kinh nghiệm trong việc tổ chức và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp, bổ trợ tư pháp, cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Kế hoạch - Tài chính, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Pháp luật quốc tế.
- Sản phẩm: Thỏa thuận hợp tác, Dự án liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học được ký kết và thực hiện.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
2.7. Rà soát, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập
- Đơn vị chủ trì:
+ Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
+ Học viện Tư pháp chủ trì đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn sử dụng nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Đơn vị phối hợp: Học viện Tư pháp và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sản phẩm: Kế hoạch đầu tư công trung hạn được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung.
- Thời gian thực hiện: Hằng năm.
2.8. Triển khai thực hiện Dự án xây dựng thêm trụ sở mới của Học viện Tư pháp trên diện tích 05 héc ta đất tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo chủ trương được phê duyệt
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Cục Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sản phẩm: Trụ sở mới của Học viện Tư pháp được xây dựng.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2026 đến năm 2030.
2.9. Tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-TTg
- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp.
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
- Sản phẩm: Hội nghị tổng kết, báo cáo tổng kết được tổ chức.
- Thời gian thực hiện: Năm 2030.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.
2. Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.
3. Đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch triển khai Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.
4. Kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn thu hợp pháp khác của Học viện Tư pháp./.
 

B


?


 TƯ PHÁP


 


-------


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 do 


-


 


H


?


nh phúc 


 


---------------


 


S


?


: 2500/QĐ


-


BTP


 


Hà N


?


i, ngày 21 tháng 12 năm 2022


 


 


 


QUY


?


T Đ


?


NH


 


BAN HÀNH K


?


 HO


?


CH TRI


?


N KHAI TH


?


C HI


?


N QUY


?


T Đ


?


NH S


?


 1155/QĐ


-


TTG 


NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2022 C


?


A TH


?


 TƯ


?


NG CHÍNH PH


?


 PHÊ DUY


?


T Đ


?


 ÁN 


“TI


?


P T


?


C XÂY D


?


NG H


?


C VI


?


N TƯ PHÁP THÀNH TRUNG TÂM L


?


N ĐÀO T


?


O 


CÁC CH


?


C DANH TƯ PHÁP”


 


B


?


 TRƯ


?


NG B


?


 TƯ PHÁP


 


Căn c


?


 Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 96/2017/NĐ


-


CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 c


?


a Chính ph


?


 quy đ


?


nh ch


?


c 


năng, nhi


?


m v


?


, quy


?


n h


?


n và cơ c


?


u t


?


 ch


?


c c


?


a B


?


 Tư pháp;


 


Căn c


?


 Quy


?


t đ


?


nh s


?


 1155/QĐ


-


TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 c


?


a Th


?


 tư


?


ng Chính ph


?


 phê 


duy


?


t Đ


?


 án “Ti


?


p t


?


c xây d


?


ng H


?


c vi


?


n Tư pháp thành trung tâm l


?


n đào t


?


o các ch


?


c danh tư 


pháp”;


 


Theo đ


?


 ngh


?


 c


?


a V


?


 trư


?


ng V


?


 T


?


 


ch


?


c cán b


?


 và Giám đ


?


c H


?


c vi


?


n Tư pháp.


 


QUY


?


T Đ


?


NH:


 


Đi


?


u 1.


 


Ban hành kèm theo Quy


?


t đ


?


nh này K


?


 ho


?


ch tri


?


n khai th


?


c hi


?


n Quy


?


t đ


?


nh s


?


 


1155/QĐ


-


TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 c


?


a Th


?


 tư


?


ng Chính ph


?


 phê duy


?


t Đ


?


 án “Ti


?


p t


?


c 


xây d


?


ng H


?


c vi


?


n Tư pháp thàn


h trung tâm l


?


n đào t


?


o các ch


?


c danh tư pháp”.


 


Đi


?


u 2.


 


Quy


?


t đ


?


nh này có hi


?


u l


?


c thi hành k


?


 t


?


 ngày ký.


 


Đi


?


u 3.


 


Chánh Văn ph


òng B


?


, V


?


 trư


?


ng V


?


 T


?


 ch


?


c cán b


?


, Giám đ


?


c H


?


c vi


?


n Tư pháp, Th


?


 


trư


?


ng các đơn v


?


 thu


?


c B


?


 và các cơ quan, t


?


 ch


?


c có liên qu


an ch


?


u trách nhi


?


m thi hành Quy


?


t 


đ


?


nh này./.


 


 


 


 


Nơi nh


?


n:


 


-


 


Như Đi


?


u 3;


 


-


 


Th


?


 tư


?


ng Chính ph


?


 (đ


?


 báo cáo);


 


-


 


Phó Th


?


 tư


?


ng Chính ph


?


 Ph


?


m Bình Minh (


đ


?


 báo cáo);


 


-


 


Toà án nhân dân t


?


i cao;


 


-


 


Vi


?


n Ki


?


m sát nhân dân t


?


i cao;


 


-


 


Văn ph


òng Ban ch


?


 đ


?


o c


?


i cá


ch tư pháp Trung ương;


 


-


 


Các B


?


: K


?


 ho


?


ch và Đ


?


u tư, Tài chính, N


?


i v


?


, Giáo d


?


c và Đào 


KT. B


?


 TRƯ


?


NG 


 


TH


?


 TRƯ


?


NG 


 


 


 


 


 


Đ


?


ng Hoàng Oanh


 




B ?  TƯ PHÁP   -------  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc    ---------------  

S ? : 2500/QĐ - BTP  Hà N ? i, ngày 21 tháng 12 năm 2022  

    QUY ? T Đ ? NH   BAN HÀNH K ?  HO ? CH TRI ? N KHAI TH ? C HI ? N QUY ? T Đ ? NH S ?  1155/QĐ - TTG  NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2022 C ? A TH ?  TƯ ? NG CHÍNH PH ?  PHÊ DUY ? T Đ ?  ÁN  “TI ? P T ? C XÂY D ? NG H ? C VI ? N TƯ PHÁP THÀNH TRUNG TÂM L ? N ĐÀO T ? O  CÁC CH ? C DANH TƯ PHÁP”   B ?  TRƯ ? NG B ?  TƯ PHÁP   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  96/2017/NĐ - CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 c ? a Chính ph ?  quy đ ? nh ch ? c  năng, nhi ? m v ? , quy ? n h ? n và cơ c ? u t ?  ch ? c c ? a B ?  Tư pháp;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh s ?  1155/QĐ - TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ?  phê  duy ? t Đ ?  án “Ti ? p t ? c xây d ? ng H ? c vi ? n Tư pháp thành trung tâm l ? n đào t ? o các ch ? c danh tư  pháp”;   Theo đ ?  ngh ?  c ? a V ?  trư ? ng V ?  T ?   ch ? c cán b ?  và Giám đ ? c H ? c vi ? n Tư pháp.   QUY ? T Đ ? NH:   Đi ? u 1.   Ban hành kèm theo Quy ? t đ ? nh này K ?  ho ? ch tri ? n khai th ? c hi ? n Quy ? t đ ? nh s ?   1155/QĐ - TTg ngày 30 tháng 9 năm 2022 c ? a Th ?  tư ? ng Chính ph ?  phê duy ? t Đ ?  án “Ti ? p t ? c  xây d ? ng H ? c vi ? n Tư pháp thàn h trung tâm l ? n đào t ? o các ch ? c danh tư pháp”.   Đi ? u 2.   Quy ? t đ ? nh này có hi ? u l ? c thi hành k ?  t ?  ngày ký.   Đi ? u 3.   Chánh Văn ph òng B ? , V ?  trư ? ng V ?  T ?  ch ? c cán b ? , Giám đ ? c H ? c vi ? n Tư pháp, Th ?   trư ? ng các đơn v ?  thu ? c B ?  và các cơ quan, t ?  ch ? c có liên qu an ch ? u trách nhi ? m thi hành Quy ? t  đ ? nh này./.      

  Nơi nh ? n:   -   Như Đi ? u 3;   -   Th ?  tư ? ng Chính ph ?  (đ ?  báo cáo);   -   Phó Th ?  tư ? ng Chính ph ?  Ph ? m Bình Minh ( đ ?  báo cáo);   -   Toà án nhân dân t ? i cao;   -   Vi ? n Ki ? m sát nhân dân t ? i cao;   -   Văn ph òng Ban ch ?  đ ? o c ? i cá ch tư pháp Trung ương;   -   Các B ? : K ?  ho ? ch và Đ ? u tư, Tài chính, N ? i v ? , Giáo d ? c và Đào KT. B ?  TRƯ ? NG    TH ?  TRƯ ? NG            Đ ? ng Hoàng Oanh  

